Báo cáo thị trường cao su năm 2008
I. Thị trường thế giới:
Những biến động trên thị trường dầu thô, thị truờng tài chính và “sức khoẻ” của đồng Đôla Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá cao su thế giới.

Giá tăng mạnh trong 2 quý đầu năm
Giá cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới trong những tháng đầu năm biến động khá mạnh, với xu hướng tăng chiếm ưu thế trên thị trường và phụ thuộc vào diễn biến trên thị trường cao su kỳ hạn Tocom, Nhật Bản. Đồng Yên giảm, giá dầu thô tăng kích thích nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên thay thế cao su tổng hợp, cùng với ảnh hưởng bởi nguồn cung không sẵn, do đây không phải là thời điểm thu hoạch mủ cao su tại các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Malaysia và Inđônêxia, là các nhân tố giúp giá cao su tăng mạnh.

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tocom (Nhật Bản) liên tục tăng do giá dầu thô tăng cao và khủng hoảng tài chính Mỹ khiến đồng đôla sụt giảm. Ngày 19/2, giá cao su kỳ hạn đã đạt mức cao trong vòng 20 tháng do lo ngại về tình trạng khan hiếm cung đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các quỹ hàng hóa, trong bối cảnh tăng giá trên các thị trường hàng hóa khác. Giá đóng cửa hợp đồng benchmark giao tháng 7/08 đạt 315 yên/kg, mức cao nhất kể từ tháng 6/2006. Nguồn cung bị thắt chặt do sản lượng giảm tại các nước sản xuất chính như Thái Lan, Malaysia do nông dân đã tạm ngưng khai thác mủ do đang là mùa đông khô hạn. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc tiếp tục có mặt trên thị trường tìm mua cao su để đáp ứng nhu cầu ngành sản xuất lốp xe ô tô của mình. 
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Diễn biến giá cao su thế giới trong quý 2 tiếp tục chịu sự chi phối của hai nhân tố chính trên thị trường, đó là giá dầu thô kỳ hạn và giá trị của đồng đôla Mỹ. Giá dầu thô liên tục lên các mức đỉnh mới đã nâng đỡ giá cao su trên thị trường cao su kỳ hạn. Trong khi đó, đồng đôla suy yếu và xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm so với đồng Bảng Anh và xuống mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm so với đồng Yên Nhật, đã hạn chế xu hướng tăng giá trên thị trường cao su thế giới. Giá cao su thế giới trong tháng 4 biến động tích cực trong bối cảnh giá dầu thô thế giới liên tiếp thiết lập mức cao kỷ lục. Nguồn cung nguyên liệu thô không sẵn do các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới như Thái Lan và Malaysia chưa thực sự nối lại hoạt động khai thác mủ mặc dù mùa đông đã kết thúc. Trong khi đó, ở Inđônêxia – nước sản xuất cao su lớn thứ hai thế giới, mưa vẫn làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ của nông dân nên nguồn cung không ổn định. 
Giá cao su thế giới trong tháng 5/2008 biến động tích cực trong bối cảnh giá dầu thô thế giới liên tiếp thiết lập mức cao kỷ lục. Trên thị trường Tocom-Nhật Bản, giá cao su RSS trong tháng tăng đều, và đã có lúc tăng lên đến mức 336 Yên/kg- mức cao kỷ lục trong vòng 28 năm qua, do giá dầu và giá vàng tăng thúc đẩy hoạt động mua bù thiếu. Tuy nhiên, giá cao su tại những phiên giao dịch cuối tháng đã giảm do sự hồi phục của đồng Yên so với đồng đô la Mỹ (xem biểu 2). Theo sự phân tích và dự báo giá cao su thế giới biến động theo giá dầu mỏ và đã tăng quá nhanh kể từ đầu năm đến nay nên khó có thể duy trì được.

Số liệu từ Dịch vụ Thông tin Thương mại Toàn cầu (GTIS) đã cho thấy trong tháng 4/08, tại thị trường Châu Á, giá trị xuất khẩu cao su của một số nước đạt ở mức cao. Cụ thể, Nhật Bản đã xuất khẩu trên 1 tỷ USD cao su, giảm gần 100 ngàn USD so với tháng trước đó. Tương tự, trong tháng 4/08 giá trị xuất khẩu của mặt hàng này giảm đáng kể xuống còn 869 nghìn USD từ trên 1 tỷ USD vào tháng trước đó. Tuy nhiên, ngược lại giá trị xuất khẩu cao su Trung Quốc đã tăng từ 969 nghìn USD vào tháng trước đó lên 978 nghìn USD. 

Bảng 1: Giá trị xuất khẩu cao su tại một số nước Châu Á (Nguồn: GTIS)

	Tên nước
	01/2008 
	02/2008 
	03/2008 
	04/2008 

	 Thái Lan  
	       1,072,818,936 
	      984,131,919 
	       1,021,435,041 
	         869,280,562 

	 Trung Quốc 
	         898,975,420 
	      729,708,215 
	         969,127,294 
	         978,668,595 

	 Singapore 
	         101,531,246 
	        98,420,819 
	         120,710,101 
	         120,451,128 

	 Hàn Quốc 
	         432,792,098 
	      402,789,362 
	         478,009,861 
	         499,977,468 

	 Nhật Bản 
	         815,994,883 
	      945,154,218 
	       1,123,313,170 
	       1,015,988,563 

	 Hồng Kông 
	           47,370,122 
	        38,357,246 
	           48,378,545 
	           64,678,877 

	 Indonesia 
	         538,104,450 
	 n/a 
	 n/a 
	 n/a 

	 Đài Loan  
	         187,238,830 
	      154,564,027 
	         222,668,638 
	 n/a 


Nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung bị thắt chặt
Nhu cầu mạnh trong ngành sản xuất lốp xe tại Trung Quốc, Braxin và một số nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã và đang hỗ trợ giá cao su thiên nhiên thế giới tăng nhanh. Bên cạnh đó, giá dầu tăng mạnh cũng tác động tới thị trường cao su thiên nhiên. Giá cao su thiên nhiên thường được hưởng lợi trước việc giá dầu thô cao do các nhà đầu tư tin rằng việc giá dầu đắt đỏ sẽ khuyến khích chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên thay thế cao su tổng hợp - một sản phẩm của xăng dầu.

Theo dự báo, Trung Quốc, nước sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới, có thể tăng sản lượng ô tô thêm 1 triệu chiếc mỗi năm trong thập kỷ tới bởi nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Được biết, lượng tiêu thụ ô tô khách ở Trung Quốc trong tháng qua đã tăng 16%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến, do nhu cầu tăng mạnh bởi kinh tế tăng trưởng nhanh mặc dù chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh vừa qua. 

Trong bối cảnh nhu cầu cao su tăng mạnh, nguồn cung cao su thế giới trở nên hạn chế với sản lượng cao su ở Thái Lan khan hiếm và nguồn dự trữ tại Trung Quốc và Nhật Bản giảm sút. Được biết, dự trữ cao su ở Trung Quốc suy giảm cũng đang được hỗ trợ giá.  Tại Thượng Hải, tồn kho cao su giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2006 đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp sản xuất săm lốp Trung Quốc đẩy mạnh mua vào. So với cùng kỳ năm trước, giá cao su thiên nhiên trên nhiều thị trường châu Á hiện đã tăng 12 - 20%, riêng tại Thượng Hải đã tăng 25 - 27%.

Đông Nam Á – khu vực sản xuất cao su thiên nhiên chính, mưa triền miên trong nhiều tuần gây lo ngại về nguồn cung. Tại Thái Lan trong tháng 5, lũ lụt đã xảy ra ở các khu vực trồng cao su chủ yếu, làm việc khai thác mủ bị ngưng trệ. Năm nay, sản lượng cao su Thái khả năng sẽ không tăng do thời tiết lạnh và thiếu mưa.
Thu hoạch cao su ở Trung Quốc năm nay bị chậm lại do mùa đông lạnh và ẩm. Đợt giá lạnh cuối năm ngoái sẽ làm thời gian bắt đầu khai thác mủ cao su ở Trung Quốc bị chậm lại và sản lượng có thể sẽ giảm 15%. Nhu cầu cao su thiên nhiên ở Trung Quốc đã tăng 5,6% trong năm qua, đạt 2,53 triệu tấn. Dự báo giá cao su tại Thượng Hải (Trung Quốc) trung bình năm nay có thể đạt 30.000 NDT/tấn.
Theo dự báo của Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG), nếu như năm 2006 và 2007 thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu dư cung thì năm 2008 và 2009 hoàn toàn trái ngược. Dự báo năm 2008, thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu sẽ cân đối giữa cung và cầu, với sản lượng dự kiến là 9,85 triệu tấn, còn tiêu thụ khoảng 9,84 triệu tấn. Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự báo sẽ đạt 10,16 triệu tấn vào năm 2009, thấp hơn mức tiêu thụ là 10,39 triệu tấn. Như vậy, thị trường cao su thiên nhiên thế giới đang có xu hướng dư cầu nếu với tốc độ tăng trưởng “chóng mặt” sử dụng cao su thiên nhiên tại một số quốc gia như Trung Quốc, Braxin...
Thị trường cuối năm ảm đạm

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tình trạng suy thoái kinh tế thế giới đã khiến nhu cầu hàng hoá nói chung và các loại hàng hoá công nghiệp nói riêng, đặc biệt là công nghiệp ôtô giảm đáng kể. Suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường cao su thiên nhiên, vốn là nguyên liệu cho ngành sản xuất ô tô thế giới. Cùng với đó, giá dầu thô trên thị trường cũng liên tục rớt giá đã kéo giá cao su thiên nhiên giảm mạnh trong những tháng cuối năm.
Giá cao su thiên nhiên trên các thị trường lớn như Tôcôm- Nhật Bản và Thái Lan bắt đầu giảm từ tháng 9, khi những bất ổn trên thị trường tài chính bắt đầu xuất hiện, và giảm rất mạnh kể từ tháng 10, khi thị trường tài chính thế giới trở nên u ám, và bóng đen suy thoái bao trùm lên nền kinh tế thế giới.
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Kỳ hạn tháng 2/09

Trên thị trường Tôcôm- Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/09, đã giảm liên tục. Tính đến ngày 22/9, giá cao su kỳ hạn này giữ ở mức 296.6 Yên/kg, nhưng đến ngày 22/10 giá đã xuống mức 179,3 Yên/kg, giảm 117,3 yên tương đương 40%. Đến ngày 21/11 giá cao su kỳ hạn tháng 2/09 tại Tôcôm xuống chỉ còn 134,6 Yên/kg, giảm 44,7 yên tương đương 25% so với tháng trước, và tính đến ngày 12/12 giá cao su tại Tôcôm xuống chỉ còn 99,1 Yên/kg.
Trên thị trường Thái Lan, giá cao su giao ngay tại đây cũng giảm rất mạnh kể từ giữa quý 3. Giá cao su giao ngay tại thị trường này đứng ở mức 97 bath/kg ở phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng đã giảm xuống còn 65,45 Bath/kg ở phiên giao dịch ngày 22/10, giảm 32,5% so với 1 tháng trước đó. Đến phiên giao dịch ngày 11/12, giá cao su tại thị trường này chỉ còn 40bath/kg, giảm 60% so với hồi tháng 9.
Theo dự báo của Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế, thị trường cao su thế giới năm 2008 sẽ tương đối cân đối giữa cung và cầu với sản lượng dự kiến là 9,85 triệu  tấn và tiêu thụ cũng ở mức tương đương. Tuy nhiên, sản lượng cao su ở một số nước sản xuất cao su lớn như Thái Lan, Malaysia và Indonesia lại tăng chậm, thậm chí giảm so với năm 2007. 
Theo các chuyên gia, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nước tiêu thụ cao su lớn thứ 3 thế giới vào năm 2020 nhờ nhu cầu mạnh của ngành công nghiệp ô tô, song sản lượng không tăng nhiều có thể buộc Ấn Độ phải nhập khẩu nhiều cao su hơn. Hiện tại, Ấn Độ là nước tiêu thụ cao su lớn thứ 4 thế giới với thị phần chiếm 5% thế giới. Theo Hidde Smit, tổng thư ký Tập đoàn Nghiên cứu Cao su Quốc tế, tổng lượng tiêu thụ cao su Ấn Độ đến năm 2020 sẽ tăng gấp đôi lên 2,2 triệu tấn so với 900.000 tấn vào năm 2008/09. Tuy nhiên, sản lượng ước tính chỉ tăng 37% lên 1,2 triệu tấn trong giai đoạn này. Giá cao su tăng trên thị trường nội địa đang khuyến khích người trồng cao su vắt mủ cả các cây cao su đã quá tuổi và trì hoãn trồng mới, đe doạ giảm 50% năng suất cao su về lâu dài. Giá cao su RSS-4 (cao su tấm xông khói) đã tăng 38% chạm mức kỷ lục 142 rupee/kg trong giai đoạn từ tháng 4-8/08. Uỷ ban Cao su Ấn Độ dự kiến trồng mới 33.500 ha cao su vào năm 2012, nhưng hiện nay mới chỉ thực hiện được 5.000 ha trong năm 2007.

II. Thị trường nội địa:
Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su và cao su nguyên liệu cũng có xu hướng tăng trong giai đoạn từ đầu năm đến giữa quý 3. Tuy nhiên, từ giữa quý 3 trở đi giá đã chững lại và bắt đầu giảm.

[image: image3.emf]Giá mủ cao su xông khói tại Bình Phước
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Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão khủng hoảng tài chính nhưng hiệu ứng của sự ảnh hưởng này đã khiến giá cao su giảm mạnh từ cuối tháng 10/2008 khiến người trồng cao su và các doanh nghiệp cao su Việt Nam bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề. 
Tháng 7/2008 giá mủ cao su xuất khẩu khoảng 58 triệu đồng/tấn thì đến cuối tháng 10 chỉ còn khoảng 30 triệu đồng/tấn. Như vậy, chỉ sau hơn 2 tháng giá cao su đã giảm gần 50%, khiến người trồng cao su và các doanh nghiệp cao su Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Thời gian qua, do được giá nên phong trào trồng cao su khắp nơi, thậm chí ở nhiều địa phương người dân còn lấy đất trồng lúa để trồng cây cao su. 
Tại Bình Phước, vùng trồng cao su lớn nhất nước ta, giá mủ cao su xông khói cao đỉnh điểm vào tháng 7, ở mức 50.000 đ/kg, sau đó giảm dần từ đầu tháng 8, tại thời điểm này mức giá chỉ còn 25.000 đ/kg (giảm 50% giá tại thời điểm giữa tháng 7). Hiện nay, tại Bình Dương, Bình Phước nhiều chủ vườn cao su lớn đã chủ động ngưng cạo mủ để chờ tăng giá. 
Với sản lượng khoảng trên 300.000 tấn/năm, cao su tự nhiên của Việt Nam xuất khẩu sang 2 thị trường chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản. Hai quốc gia này nhập khẩu cao su Việt Nam để sản xuất săm, lốp xe hơi bán vào thị trường Mỹ và châu Âu. 

Cuộc khủng hoảng tài chính đang khiến người tiêu dùng các quốc gia này phải tiết kiệm chi tiêu nên lượng mua sắm ô tô và săm lốp chậm lại, tác động đến sức tiêu thụ và giá bán từng vườn cao su Việt Nam. Hơn nữa, theo bà Trần Thị Thuý Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), giá dầu thô thế giới giảm mạnh khiến xu hướng sử dụng cao su tổng hợp từ dầu tăng trở lại, đã làm giảm một phần nhu cầu cao su thiên nhiên khiến cao su tự nhiên của Việt Nam rớt giá mạnh từ đầu tháng 10 đến nay. 
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										4/20/06		81.8

										4/21/06		81.8

										4/24/06		81.8

										4/25/06		81.8

										4/26/06		81.8

										4/27/06		81.3

										4/28/06		81.7

										5/2/06		82.4

										5/3/06		82.5

										5/4/06		82.8

										5/8/06		83

										5/9/06		84.9

										5/10/06		86.6

										5/11/06		87.5

										5/15/06		90.5

										5/16/06		91.6

										5/17/06		94.8

										5/18/06		94.8

										5/19/06		95.6

										5/22/06		95.6

										5/23/06		97.5

										5/24/06		98.5

										5/25/06		99

										5/26/06		100

										5/29/06		104.5

										5/31/06		103.2

										6/1/06		100.1

										6/2/06		100.1

										6/5/06		102.6

										6/6/06		102.6

										6/7/06		104.2

										6/8/06		104.2

										6/9/06		104.2

										6/14/06		101.1

										6/15/06		100.5

										6/16/06		100.5

										6/19/06		100.5

										6/20/06		101

										6/21/06		101

										6/22/06		102.2

										6/23/06		102.2

										6/26/06		102.5

										6/27/06		104

										6/28/06		103

										6/30/06		102

										7/3/06		102.7

										7/4/06		100

										7/5/06		100

										7/6/06		100

										7/7/06		99.5

										7/10/06		97

										7/12/06		98

										7/13/06		97

										7/14/06		95

										7/17/06		95

										7/18/06		91.5

										7/19/06		90.5

										7/20/06		90.5

										7/21/06		90.5

										7/24/06		90.5

										7/25/06		90

										7/26/06		83

										7/27/06		83

										7/31/06		87.5

										8/1/06		87.5

										8/2/06		90

										8/3/06		90

										8/4/06		89.5

										8/7/06		86

										8/8/06		84

										8/9/06		84.5

										8/10/06		84.5

										8/11/06		84.5

										8/15/06		81

										8/16/06		81

										8/17/06		80.4

										8/18/06		80.4

										8/21/06		79.4

										8/22/06		78.9

										8/23/06		78.9

										8/24/06		79

										8/25/06		78

										8/28/06		76

										8/29/06		73.5

										8/31/06		73

										9/1/06		73

										9/4/06		69.9

										9/5/06		69.9

										9/6/06		66.8

										9/7/06		66.4

										9/8/06		64.1

										9/11/06		64

										9/12/06		65.4

										9/13/06		66.4

										9/14/06		68.4

										9/15/06		68.6

										9/18/06		68.8

										9/19/06		68.8

										9/21/06		65.7

										9/22/06		62.6

										9/25/06		62.6

										9/26/06		63.6

										9/27/06		64.6

										9/29/06		64.8

										10/2/06		66.8

										10/3/06		66.8

										10/4/06		66.8

										10/5/06		67

										10/6/06		67

										10/9/06		67

										10/10/06		67

										10/11/06		64.4

										10/12/06		65

										10/13/06		65

										10/16/06		67

										10/17/06		68

										10/18/06		68

										10/19/06		68

										10/20/06		68

										10/24/06		68

										10/25/06		68

										10/26/06		68

										10/27/06		65.4

										10/30/06		66.7

										10/31/06		65.9

										11/1/06		65.9

										11/2/06		64

										11/3/06		61.4

										11/6/06		61.4

										11/7/06		61

										11/8/06		60.2

										11/9/06		60.2

										11/10/06		60.2

										11/13/06		60.2

										11/14/06		59

										11/15/06		58.3

										11/16/06		55.7

										11/17/06		54.8

										11/20/06		54.8

										11/21/06		54.8

										11/22/06		54.8

										11/23/06		53.8

										11/24/06		53.8

										11/27/06		53.8

										11/28/06		54

										11/29/06		56.1

										11/30/06		56.5

										12/1/06		55.1

										12/4/06		55.1

										12/6/06		57.5

										12/7/06		57.5

										12/8/06		59.2

										12/12/06		60.1

										12/13/06		59.3

										12/14/06		58.8

										12/15/06		57.8

										12/18/06		59

										12/19/06		61.6

										12/20/06		62.3

										12/21/06		62.3

										12/22/06		66

										12/25/06		66.5

										12/26/06		67.5

										12/27/06		69

										12/28/06		72.8

										12/29/06		72.8

										1/3/07		72.8

										1/4/07		70.8

										1/5/07		68.6

										1/8/07		68

										1/9/07		69

										1/10/07		71

										1/11/07		71

										1/12/07		71

										1/15/07		74.3

										1/16/07		73.5

										1/17/07		74.5

										1/18/07		74.5

										1/19/07		73

										1/22/07		74.5

										1/23/07		76

										1/24/07		76

										1/25/07		76.6

										1/26/07		79.6

										1/29/07		79.6

										1/30/07		81

										1/31/07		81

										2/1/07		81.9

										2/2/07		80.2

										2/5/07		79.7

										2/6/07		79.8

										2/7/07		83

										2/8/07		83

										2/9/07		83

										2/12/07		83

										2/13/07		83

										2/14/07		83

										2/15/07		81

										2/16/07		81

										2/19/07		81

										2/20/07		79.7

										2/21/07		79.7

										2/22/07		79.7

										2/23/07		79.7

										2/26/07		80.7

										2/27/07		82

										2/28/07		78.5

										3/1/07		78.5

										3/2/07		79.3

										3/6/07		79

										3/7/07		76.4

										3/8/07		76.4

										3/9/07		76.4

										3/12/07		76.5

										3/13/07		76.5

										3/14/07		76.5

										3/15/07		76.5

										3/16/07		76.5

										3/19/07		76.5

										3/20/07		77.5

										3/21/07		77.5

										3/22/07		78.7

										3/23/07		80

										3/26/07		80

										3/27/07		80

										3/28/07		80

										3/29/07		79.8

										3/30/07		79.8

										4/2/07		81.5

										4/3/07		81.5

										4/4/07		81.5

										4/5/07		80.5

										4/9/07		80.5

										4/10/07		80

										4/11/07		80.3

										4/12/07		82.2

										4/17/07		83.5

										4/18/07		83.5

										4/19/07		82.7

										4/20/07		81.7

										4/23/07		80.6

										4/24/07		80.6

										4/25/07		79.7

										4/26/07		79.5

										4/27/07		80

										4/30/07		80

										5/2/07		80.5

										5/3/07		80.5

										5/4/07		81.3

										5/8/07		81.3

										5/9/07		80.6

										5/10/07		80

										5/11/07		80

										5/14/07		80

										5/15/07		80

										5/16/07		81.5

										5/17/07		81.5

										5/18/07		82

										5/21/07		82.8

										5/22/07		82.8

										5/23/07		84

										5/24/07		84

										5/25/07		84

										5/28/07		83.5

										5/29/07		82.9

										5/30/07		82.5

										6/1/07		81.9

										6/4/07		81.9

										6/5/07		81.9

										6/6/07		81.4

										6/7/07		79.5

										6/8/07		78

										6/11/07		78

										6/12/07		78

										6/13/07		78

										6/14/07		78

										6/15/07		76.7

										6/18/07		76.7

										6/19/07		76.7

										6/20/07		74.7

										6/21/07		74.7

										6/22/07		75

										6/25/07		75

										6/26/07		75

										6/27/07		73.4

										6/28/07		72

										6/29/07		72

										7/2/07		70.9

										7/3/07		70.9

										7/4/07		70.9

										7/5/07		70.9

										7/6/07		69

										7/9/07		70

										7/10/07		69.9

										7/11/07		69.9

										7/12/07		68.7

										7/13/07		68

										7/16/07		68

										7/17/07		66.5

										7/18/07		66.5

										7/19/07		68

										7/20/07		68.8

										7/23/07		69.2

										7/24/07		69.8

										7/25/07		69.8

										7/26/07		70.9

										7/27/07		71.5

										7/31/07		73.1

										8/1/07		72.5

										8/2/07		72.5

										8/3/07		72.5

										8/6/07		72.5

										8/7/07		72.5

										8/8/07		71.6

										8/9/07		71.6

										8/10/07		71.3

										8/14/07		71.3

										8/15/07		70.9

										8/16/07		70.9

										8/17/07		70.5

										8/20/07		70.5

										8/21/07		70.5

										8/22/07		70.5

										8/23/07		70.5

										8/24/07		70.5

										8/27/07		70.5

										8/28/07		71.3

										8/29/07		71.3

										8/30/07		71.7

										8/31/07		71.7

										9/3/07		71.7

										9/4/07		71.7

										9/5/07		71.7

										9/6/07		71.5

										9/7/07		71.5

										9/10/07		70.8

										9/11/07		70.8

										9/12/07		71

										9/13/07		71

										9/14/07		71

										9/17/07		71

										9/18/07		73

										9/19/07		73.8

										9/20/07		73.8

										9/21/07		73.8

										9/24/07		73.8

										9/25/07		73.8

										9/26/07		73.5

										9/27/07		74

										9/28/07		74

										10/1/07		74

										10/2/07		74

										10/3/07		74.7

										10/4/07		74.7

										10/5/07		74.7

										10/8/07		74.7

										10/9/07		75

										10/10/07		77

										10/11/07		77

										10/12/07		77

										10/15/07		77.7

										10/16/07		78.2

										10/17/07		78.2

										10/18/07		78.9

										10/19/07		79.9

										10/22/07		79.9

										10/24/07		81.2

										10/25/07		81.2

										10/26/07		82.6

										10/29/07		84.2

										10/30/07		84.5

										10/31/07		84.4

										11/1/07		86.9

										11/2/07		86.4

										11/5/07		86.4

										11/6/07		86.4

										11/7/07		87.9

										11/8/07		87.9

										11/9/07		87.9

										11/12/07		85.9

										11/13/07		84.6

										11/14/07		85

										11/15/07		82.2

										11/16/07		81.5

										11/19/07		80.9

										11/20/07		80.9

										11/21/07		80.9

										11/22/07		80.9

										11/23/07		81.6

										11/26/07		81.6

										11/27/07		81.6

										11/28/07		81.6

										11/29/07		82

										11/30/07		82

										12/3/07		79.5																				năm 2008		năm 2007

										12/4/07		79.5																		1/2/08		87.7		72.8

										12/6/07		78																		1/3/08		87.7		70.8

										12/7/07		78																		1/4/08		89.45		68.6

										12/11/07		80.8																		1/7/08		88.45		68

										12/12/07		80.8																		1/8/08		89		69

										12/13/07		82.7																		1/9/08		89		71

										12/14/07		82.7																		1/10/08		86.9		71

										12/17/07		82.7																		1/11/08		86.9		71

										12/18/07		82.7																		1/14/08		87		74.3

										12/19/07		83.7																		1/15/08		87		73.5

										12/20/07		84.3																		1/16/08		87		74.5

										12/21/07		84																		1/17/08		87		74.5

										12/25/07		85.5																		1/18/08		87		73

										12/26/07		85.5																		1/21/08		87		74.5

										12/27/07		88																		1/22/08		85.1		76

										12/28/07		88																		1/23/08		85.1		76

										1/2/08		87.7																		1/24/08		85.1		76.6

										1/3/08		87.7																		1/25/08		85.1		79.6

										1/4/08		89.45																		1/28/08		85.1		79.6

										1/7/08		88.45																		1/29/08		85.45		81

										1/8/08		89																		1/30/08		86		81

										1/9/08		89																		1/31/08		86		81.9

										1/10/08		86.9																		2/1/08		88.8		80.2

										1/11/08		86.9																		2/4/08		89.5		79.7

										1/14/08		87																		2/5/08		88.9		79.8

										1/15/08		87																		2/6/08		86.4		83

										1/16/08		87																		2/7/08		86.4		83

										1/17/08		87																		2/8/08		87.4		83

										1/18/08		87																		2/11/08		90.2		83

										1/21/08		87																		2/12/08		90		83

										1/22/08		85.1																		2/13/08		90		83

										1/23/08		85.1																		2/14/08		90		81

										1/24/08		85.1																		2/15/08		90		81

										1/25/08		85.1																		2/18/08		90		81

										1/28/08		85.1																		2/19/08		90		79.7

										1/29/08		85.45																		2/20/08		90		79.7

										1/30/08		86																		2/22/08		90		79.7

										1/31/08		86																		2/25/08		90		79.7

										2/1/08		88.8																		2/26/08		89.5		80.7

										2/4/08		89.5																		2/27/08		89.5		82

										2/5/08		88.9																		2/28/08		90.6		78.5

										2/6/08		86.4																		2/29/08		90.6		78.5

										2/7/08		86.4																		3/3/08		90.6		79.3

										2/8/08		87.4																		3/4/08		90.6		79

										2/11/08		90.2																		3/5/08		90.6		76.4

										2/12/08		90																		3/6/08		90.6		76.4

										2/13/08		90																		3/7/08		90		76.4

										2/14/08		90																		3/10/08		90		76.5

										2/15/08		90																		3/11/08		90		76.5

										2/18/08		90																		3/12/08		89.2		76.5

										2/19/08		90																		3/13/08		88.25		76.5

										2/20/08		90																		3/14/08		88.25		76.5

										2/22/08		90																		3/17/08		88.5		76.5

										2/25/08		90																		3/18/08		87.7		77.5

										2/26/08		89.5																		3/19/08		87.3		77.5

										2/27/08		89.5																		3/20/08		86		78.7

										2/28/08		90.6																		3/21/08		86		80

										2/29/08		90.6																		3/24/08		86		80

										3/3/08		90.6																		3/25/08		86		80

										3/4/08		90.6																		3/26/08		86		80

										3/5/08		90.6																		3/27/08		86.9		79.8

										3/6/08		90.6																		3/28/08		87.4		79.8

										3/7/08		90																		3/31/08		88.55		81.5

										3/10/08		90																		4/1/08		88.55		81.5

										3/11/08		90																		4/2/08		88.55		81.5

										3/12/08		89.2																		4/3/08		88.5		80.5

										3/13/08		88.25																		4/4/08		88.5		80.5

										3/14/08		88.25																		4/8/08		88.5		80

										3/17/08		88.5																		4/9/08		88.2		80.3

										3/18/08		87.7																		4/10/08		87.8		82.2

										3/19/08		87.3																		4/11/08		87.8		83.5

										3/20/08		86																		4/16/08		90		83.5

										3/21/08		86																		4/17/08		90.45		82.7

										3/24/08		86																		4/18/08		90.45		81.7

										3/25/08		86																		4/21/08		90.45		80.6

										3/26/08		86																		4/22/08		89.95		80.6

										3/27/08		86.9																		4/23/08		89.95		79.7

										3/28/08		87.4																		4/24/08		89.95		79.5

										3/31/08		88.55																		4/25/08		90.65		80

										4/1/08		88.55																		4/28/08		92.3		80

										4/2/08		88.55																		4/29/08		90.5		80.5

										4/3/08		88.5																		4/30/08		92		80.5

										4/4/08		88.5																		5/2/08		92		81.3

										4/8/08		88.5																		5/6/08		92		81.3

										4/9/08		88.2																		5/7/08		92		80.6

										4/10/08		87.8																		5/8/08		92.25		80

										4/11/08		87.8																		5/9/08		93		80

										4/16/08		90																		5/12/08		95		80

										4/17/08		90.45																		5/13/08		96.3		80

										4/18/08		90.45																		5/14/08		96.6		81.5

										4/21/08		90.45																		5/15/08		99.4		81.5

										4/22/08		89.95																		5/16/08		100		82

										4/23/08		89.95																		5/20/08		100		82.8

										4/24/08		89.95																		5/21/08		100		82.8

										4/25/08		90.65																		5/22/08		100		84

										4/28/08		92.3																		5/23/08		100.9		84

										4/29/08		90.5																		5/26/08		102		84

										4/30/08		92																		5/27/08		104.05		83.5

										5/2/08		92																		5/28/08		104		82.9

										5/6/08		92																		5/29/08		104.5		82.5

										5/7/08		92																		5/30/08		101.8		81.9

										5/8/08		92.25																		6/2/08		99		81.9

										5/9/08		93																		6/3/08		101.5		81.9

										5/12/08		95																		6/4/08		103.9		81.4

										5/13/08		96.3																		6/5/08		103.5		79.5

										5/14/08		96.6																		6/6/08		105.5		78

										5/15/08		99.4																		6/9/08		107.45		78

										5/16/08		100																		6/10/08		107		78

										5/20/08		100																		6/11/08		108.15		78

										5/21/08		100																		6/12/08		108.15		78

										5/22/08		100																		6/13/08		108.15		76.7

										5/23/08		100.9																		6/16/08		110.85		76.7

										5/26/08		102																		6/17/08		110.85		76.7

										5/27/08		104.05																		6/18/08		109.5		74.7

										5/28/08		104																		6/19/08		109.5		74.7

										5/29/08		104.5																		6/20/08		108.55		75

										5/30/08		101.8																		6/23/08		108.55		75

										6/2/08		99																		6/24/08		108.55		75

										6/3/08		101.5																		6/25/08		108.55		73.4

										6/4/08		103.9																		6/26/08		109.3		72

										6/5/08		103.5																		6/27/08		109.1		72

										6/6/08		105.5																		6/30/08		109.1		70.9

										6/9/08		107.45																		7/2/08		110		70.9

										6/10/08		107																		7/3/08		108.15		70.9

										6/11/08		108.15																		7/4/08		108.15		70.9

										6/12/08		108.15																		7/7/08		108.15		69

										6/13/08		108.15																		7/8/08		108.15		70

										6/16/08		110.85																		7/9/08		108		69.9

										6/17/08		110.85																		7/10/08		108		69.9

										6/18/08		109.5																		7/11/08		108		68.7

										6/19/08		109.5																		7/14/08		108		68

										6/20/08		108.55																		7/15/08		107.8		68

										6/23/08		108.55																		7/16/08		106.1		66.5

										6/24/08		108.55																		7/18/08		106.1		66.5

										6/25/08		108.55																		7/21/08		104		68

										6/26/08		109.3																		7/22/08		104		68.8

										6/27/08		109.1																		7/23/08		104.6		69.2

										6/30/08		109.1																		7/24/08		104.6		69.8

										7/2/08		110																		7/25/08		104.6		69.8

										7/3/08		108.15																		7/28/08		104.6		70.9

										7/4/08		108.15																		7/29/08		104.6		71.5

										7/7/08		108.15																		7/30/08		103.5		73.1

										7/8/08		108.15																		7/31/08		104		72.5

										7/9/08		108																		8/1/08		104		72.5

										7/10/08		108																		8/4/08		103.65		72.5

										7/11/08		108																		8/5/08		102		72.5

										7/14/08		108																		8/6/08		102		72.5

										7/15/08		107.8																		8/7/08		101		71.6

										7/16/08		106.1																		8/8/08		100		71.6

										7/18/08		106.1																		8/11/08		98.6		71.3

										7/21/08		104																		8/13/08		97.9		71.3

										7/22/08		104																		8/14/08		97.5		70.9

										7/23/08		104.6																		8/15/08		95.35		70.9

										7/24/08		104.6																		8/18/08		95		70.5

										7/25/08		104.6																		8/19/08		94		70.5

										7/28/08		104.6																		8/20/08		94		70.5

										7/29/08		104.6																		8/21/08		95		70.5

										7/30/08		103.5																		8/22/08		97		70.5

										7/31/08		104																		8/25/08		97		70.5

										8/1/08		104																		8/26/08		97.5		70.5

										8/4/08		103.65																		8/27/08		99.5		71.3

										8/5/08		102																		8/28/08		100		71.3

										8/6/08		102																		8/29/08		100.45		71.7

										8/7/08		101																		9/1/08		100.45		71.7

										8/8/08		100																		9/2/08		97.8		71.7

										8/11/08		98.6																		9/3/08		97.8		71.7

										8/13/08		97.9																		9/4/08		99.6		71.7

										8/14/08		97.5																		9/5/08		100		71.5

										8/15/08		95.35																		9/8/08		101		71.5

										8/18/08		95																		9/9/08		100		70.8

										8/19/08		94																		9/10/08		99		70.8

										8/20/08		94																		9/11/08		99		71

										8/21/08		95																		9/12/08		99.5		71

										8/22/08		97																		9/15/08		99.5		71

										8/25/08		97																		9/16/08		97.6		71

										8/26/08		97.5																		9/17/08		96.65		73

										8/27/08		99.5																		9/18/08		96.65		73.8

										8/28/08		100																		9/19/08		97		73.8

										8/29/08		100.45																		9/22/08		97		73.8

										9/1/08		100.45																		9/23/08		97.5		73.8

										9/2/08		97.8																		9/24/08		95.9		73.8

										9/3/08		97.8																		9/25/08		95.9		73.5

										9/4/08		99.6																		9/26/08		93.85		74

										9/5/08		100																		9/29/08		90.65		74

										9/8/08		101																		9/30/08		88		74

										9/9/08		100																		10/1/08		88		74

										9/10/08		99																		10/2/08		85.2		74.7

										9/11/08		99																		10/3/08		83		74.7

										9/12/08		99.5																		10/6/08		80.2		74.7

										9/15/08		99.5																		10/7/08		77.55		74.7

										9/16/08		97.6																		10/8/08		74.75		75

										9/17/08		96.65																		10/9/08		71.65		77

										9/18/08		96.65																		10/10/08		68.15		77

										9/19/08		97																		10/13/08		64.65		77

										9/22/08		97																		10/14/08		64.65		77.7

										9/23/08		97.5																		10/15/08		61.15		78.2

										9/24/08		95.9																		10/16/08		57.65		78.2

										9/25/08		95.9																		10/17/08		57.65		78.9

										9/26/08		93.85																		10/20/08		61.15		79.9

										9/29/08		90.65																		10/21/08		65.45		79.9

										9/30/08		88																		10/22/08		65.45		81.2

										10/1/08		88																		10/24/08		65.45		81.2

										10/2/08		85.2																		10/27/08		63.3		82.6

										10/3/08		83																		10/28/08		63.3		84.2

										10/6/08		80.2																		10/29/08		63.3		84.5

										10/7/08		77.55																		10/30/08		64.55		84.4

										10/8/08		74.75																		10/31/08		65		86.9

										10/9/08		71.65																		11/3/08		68		86.4

										10/10/08		68.15																		11/4/08		68		86.4

										10/13/08		64.65																		11/5/08		65.25		86.4

										10/14/08		64.65																		11/6/08		61.85		87.9

										10/15/08		61.15																		11/7/08		63		87.9

										10/16/08		57.65																		11/10/08		65		87.9

										10/17/08		57.65																		11/11/08		64.4		85.9

										10/20/08		61.15																		11/12/08		64.4		84.6

										10/21/08		65.45																		11/13/08		62		85

										10/22/08		65.45																		11/14/08		62		82.2

										10/24/08		65.45																		11/17/08		61.3		81.5

										10/27/08		63.3																		11/18/08		60.5		80.9

										10/28/08		63.3																		11/19/08		58.5		80.9

										10/29/08		63.3																		11/20/08		55.5		80.9

										10/30/08		64.55																		11/21/08		51.75		80.9

										10/31/08		65																		11/24/08		49		81.6

										11/3/08		68																		11/25/08		49		81.6

										11/4/08		68																		11/26/08		48		81.6

										11/5/08		65.25																		11/27/08		49.05		81.6

										11/6/08		61.85																		11/28/08		48		82

										11/7/08		63																		12/1/08		45.55		82

										11/10/08		65																		12/2/08		42.9		79.5

										11/11/08		64.4																		12/3/08		42.5		79.5

										11/12/08		64.4																		12/4/08		39		78

										11/13/08		62																		12/8/08		41		78

										11/14/08		62																		12/9/08		38.85		80.8

										11/17/08		61.3																		12/11/08		40		80.8

										11/18/08		60.5																		12/12/08		40

										11/19/08		58.5

										11/20/08		55.5

										11/21/08		51.75

										11/24/08		49

										11/25/08		49

										11/26/08		48

										11/27/08		49.05

										11/28/08		48

										12/1/08		45.55

										12/2/08		42.9

										12/3/08		42.5

										12/4/08		39

										12/8/08		41

										12/9/08		38.85

										12/11/08		40

										12/12/08		40





Sheet1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



năm 2008

năm 2007

Bath/kg

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Kỳ hạn tháng 2/09

Yên/kg

Giá cao su kỳ hạn tại Tôcom- Nhật bản
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Mủ cao su xông khói

		Mủ cao su xông khói, Bình Phước

		Ngày lấy giá		Giá thu mua
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Cao su thiên nhiên đã sơ chế
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Sheet1

		JRUF9		cao su tocom ky han thang 2/09						ARUc1		Cao su Thai Lan ky han thang 1/09

				Kỳ hạn tháng 2/09						Date (GMT)		Line

		8/26/08		312.3						5/28/04		54.8

		8/27/08		318.6						5/31/04		54.3

		8/28/08		320						6/1/04		53.8

		8/29/08		320.7						6/3/04		54.1

		9/1/08		318.2						6/4/04		53.7

		9/2/08		307.1						6/7/04		53.9

		9/3/08		308.2						6/8/04		53.9

		9/4/08		316.5						6/9/04		53.2

		9/5/08		308.6						6/10/04		52.9

		9/8/08		313.9						6/11/04		53.1

		9/9/08		306.8						6/14/04		53.5

		9/10/08		301.8						6/15/04		53.3

		9/11/08		301.6						6/16/04		53.4

		9/12/08		302.4						6/17/04		53.4

		9/16/08		286.4						6/18/04		53.7

		9/17/08		286.1						6/21/04		54.3

		9/18/08		286.3						6/22/04		54.3

		9/19/08		291.9						6/23/04		53.9

		9/22/08		296.6						6/24/04		53.6

		9/24/08		290.1						6/25/04		53.8

		9/25/08		288.4						6/28/04		53.5

		9/26/08		275.7						6/29/04		53.4

		9/29/08		267.1						6/30/04		53.5

		9/30/08		251.1						7/2/04		53.4

		10/1/08		260.5						7/5/04		53.1

		10/2/08		245.4						7/6/04		53.2

		10/3/08		242.6						7/7/04		52.4

		10/6/08		226.6						7/8/04		52.3

		10/7/08		222						7/9/04		52.3

		10/8/08		206						7/12/04		52.5

		10/9/08		206.2						7/13/04		51.9

		10/10/08		190.3						7/14/04		51.4

		10/14/08		191.4						7/15/04		50

		10/15/08		176.8						7/16/04		50.7

		10/16/08		160.8						7/19/04		51

		10/17/08		167.1						7/20/04		49.2

		10/20/08		183.1						7/21/04		48.7

		10/21/08		190.3						7/22/04		48.7

		10/22/08		179.3						7/23/04		49.9

		10/23/08		185.1						7/26/04		48.2

		10/24/08		172.3						7/27/04		49

		10/27/08		158						7/28/04		49.8

		10/28/08		163.6						7/29/04		50.3

		10/29/08		170.1						7/30/04		50.1

		10/30/08		186.1						8/4/04		51.2

		10/31/08		178.1						8/5/04		51.2

		11/4/08		190.4						8/6/04		51.2

		11/5/08		177.3						8/9/04		50.8

		11/6/08		174.8						8/10/04		51.2

		11/7/08		178.1						8/11/04		51.7

		11/10/08		184.8						8/13/04		51.8

		11/11/08		176.5						8/16/04		51

		11/12/08		175.6						8/17/04		50.6

		11/13/08		166.2						8/18/04		50.8

		11/14/08		169.7						8/19/04		51

		11/17/08		169.4						8/20/04		51

		11/18/08		164.9						8/23/04		51

		11/19/08		151.5						8/24/04		50.3

		11/20/08		135.5						8/25/04		50.4

		11/21/08		134.6						8/26/04		50.2

		11/25/08		127.3						8/27/04		48.5

		11/26/08		124.8						8/31/04		50

		11/27/08		128.9						9/1/04		50.8

		11/28/08		128						9/2/04		50.8

		12/1/08		117.7						9/3/04		51

		12/2/08		109.9						9/6/04		51

		12/3/08		110.6						9/7/04		51

		12/4/08		101.9						9/8/04		50.1

		12/5/08		100.7						9/9/04		50.1

		12/8/08		109.9						9/10/04		50.4

		12/9/08		98.7						9/13/04		50.4

		12/10/08		106						9/14/04		50.5

		12/11/08		102.8						9/15/04		50.5

		12/12/08		99.1						9/16/04		50.5

										9/17/04		50.5

										9/20/04		51

										9/21/04		51

										9/22/04		51.5

										9/23/04		51.5

										9/24/04		51.5

										9/27/04		51.4

										9/28/04		51.5

										9/30/04		51

										10/1/04		51.2

										10/4/04		51.5

										10/5/04		51.5

										10/6/04		51.1

										10/7/04		51.1

										10/8/04		51.1

										10/11/04		51.4

										10/12/04		52

										10/13/04		52

										10/14/04		52

										10/15/04		52

										10/18/04		52.1

										10/19/04		51.9

										10/20/04		51.8

										10/21/04		51.7

										10/22/04		51.5

										10/26/04		51.7

										10/27/04		51.7

										10/28/04		51.7

										10/29/04		51.8

										11/1/04		51.8

										11/2/04		51.9

										11/3/04		51.9

										11/4/04		51.9

										11/5/04		51.9

										11/8/04		51.6

										11/9/04		51.9

										11/10/04		51.6

										11/11/04		51.6

										11/12/04		51.1

										11/15/04		50.5

										11/16/04		50.5

										11/17/04		50.2

										11/18/04		48.8

										11/19/04		48.3

										11/22/04		47.2

										11/23/04		47.2

										11/24/04		47.2

										11/25/04		46.3

										11/26/04		46.3

										11/29/04		46.3

										11/30/04		47.7

										12/1/04		46.8

										12/2/04		46.1

										12/3/04		46.1

										12/7/04		46.1

										12/8/04		46.1

										12/9/04		46.1

										12/13/04		46.1

										12/14/04		46.5

										12/15/04		46

										12/16/04		46.5

										12/17/04		46.4

										12/20/04		46.1

										12/21/04		45.8

										12/22/04		45.8

										12/23/04		45.9

										12/24/04		45.7

										12/27/04		46

										12/28/04		45.8

										12/29/04		45.8

										12/30/04		45.4

										1/4/05		45

										1/5/05		45.2

										1/6/05		45.2

										1/7/05		45.2

										1/10/05		44.8

										1/11/05		44.8

										1/12/05		44.6

										1/13/05		44.4

										1/14/05		44.8

										1/17/05		44.6

										1/18/05		44.6

										1/19/05		44.8

										1/20/05		45.3

										1/21/05		44.9

										1/24/05		45.4

										1/25/05		45.4

										1/26/05		45.8

										1/27/05		45.8

										1/28/05		45.8

										1/31/05		47.9

										2/1/05		47.9

										2/2/05		48.7

										2/3/05		48.7

										2/4/05		48.5

										2/7/05		48.9

										2/8/05		48.9

										2/9/05		48.9

										2/10/05		48.9

										2/11/05		49

										2/14/05		49

										2/15/05		48.6

										2/16/05		48.6

										2/17/05		48.3

										2/18/05		48.3

										2/21/05		48.2

										2/22/05		48.2

										2/24/05		48.2

										2/25/05		48.2

										2/28/05		50.2

										3/1/05		49.8

										3/2/05		49.8

										3/3/05		49.8

										3/4/05		50

										3/7/05		49.9

										3/8/05		50.2

										3/9/05		50.2

										3/10/05		50

										3/11/05		49.8

										3/14/05

										3/15/05		50.5

										3/16/05		50.5

										3/17/05		50.5

										3/18/05		50.5

										3/21/05		50.5

										3/22/05		50.5

										3/23/05		50.5

										3/24/05		50.5

										3/25/05		50.5

										3/28/05		50.5

										3/29/05		50.7

										3/30/05		50.8

										3/31/05		50.8

										4/1/05		50.9

										4/4/05		51

										4/5/05		51.4

										4/7/05		50.8

										4/8/05		50.8

										4/11/05		50.8

										4/12/05		51.5

										4/18/05		51.3

										4/19/05		51.3

										4/20/05		51.3

										4/21/05		51.3

										4/22/05		51.3

										4/25/05		51.4

										4/26/05		51.4

										4/27/05		51.4

										4/28/05		50.3

										4/29/05		50.3

										5/3/05		50.4

										5/4/05		50.6

										5/6/05		50.7

										5/9/05		51

										5/10/05		51.6

										5/11/05		51.6

										5/12/05		51.8

										5/13/05		53.2

										5/16/05		53.2

										5/17/05		53.2

										5/18/05		53.8

										5/19/05		54.3

										5/20/05		54.5

										5/24/05		54.8

										5/25/05		54.8

										5/26/05		55.4

										5/27/05		56.2

										5/30/05		55

										5/31/05		57

										6/1/05		57.5

										6/2/05		59.2

										6/3/05		59

										6/6/05		58.7

										6/7/05		59

										6/8/05		59

										6/9/05		58.8

										6/10/05		58.7

										6/13/05		58.7

										6/14/05		58.7

										6/15/05		59

										6/16/05		59

										6/17/05		59

										6/20/05		59

										6/21/05		59

										6/22/05		60

										6/23/05		60.6

										6/24/05		60.6

										6/27/05		60.9

										6/28/05		62.2

										6/29/05		61.7

										6/30/05		61.8

										7/4/05		63

										7/5/05		63.7

										7/6/05		65.6

										7/7/05		67.5

										7/8/05		67.5

										7/11/05		67.5

										7/12/05		68

										7/13/05		68.5

										7/14/05		69.5

										7/15/05		70.6

										7/18/05		70.6

										7/19/05		71.9

										7/20/05		72.8

										7/21/05		72.8

										7/25/05		73.8

										7/26/05		74.2

										7/27/05		73

										7/28/05		69.6

										7/29/05		70.7

										8/1/05		71.2

										8/2/05		69

										8/3/05		69

										8/4/05		66.8

										8/5/05		66.8

										8/8/05		66.8

										8/9/05		64.6

										8/10/05		61.9

										8/11/05		61.9

										8/15/05		59.7

										8/16/05		60.7

										8/17/05		60.7

										8/18/05		60.7

										8/19/05		60.7

										8/22/05		62.9

										8/23/05		62.9

										8/24/05		62.9

										8/25/05		63.3

										8/26/05		63.3

										8/29/05		64

										8/30/05		64

										8/31/05		66.2

										9/1/05		66.2

										9/2/05		66.2

										9/5/05		68.4

										9/6/05		70

										9/7/05		70

										9/8/05		70

										9/9/05		70

										9/12/05		69

										9/13/05		67.5

										9/14/05		67.5

										9/15/05		68

										9/16/05		68

										9/19/05		68

										9/20/05		69.6

										9/21/05		69.6

										9/22/05		69.6

										9/23/05		69.3

										9/27/05		69

										9/28/05		68.5

										9/29/05		68

										9/30/05		68

										10/3/05		69.2

										10/4/05		69.2

										10/5/05		69.2

										10/6/05		69.2

										10/7/05		69.2

										10/10/05		69.9

										10/11/05		70.5

										10/12/05		70.8

										10/13/05		70.4

										10/14/05		69.8

										10/17/05		69.8

										10/18/05		69.8

										10/19/05		69.2

										10/20/05		68.5

										10/21/05		68.5

										10/25/05		68.5

										10/26/05		68.5

										10/27/05		67

										10/28/05		67

										10/31/05		66.3

										11/1/05		66.3

										11/2/05		66.3

										11/3/05		66.4

										11/4/05		66.4

										11/7/05		65.1

										11/8/05		64

										11/9/05		64

										11/10/05		64

										11/11/05		64

										11/14/05		64

										11/15/05		64

										11/16/05		64.5

										11/17/05		64.5

										11/18/05		64

										11/21/05		64

										11/22/05		64.6

										11/23/05		64.6

										11/24/05		65.8

										11/25/05		66.2

										11/28/05		66.3

										11/29/05		66.3

										11/30/05		66.5

										12/1/05		66

										12/2/05		66.5

										12/7/05		67.9

										12/8/05		67.9

										12/9/05		69.8

										12/13/05		69.8

										12/14/05		68

										12/15/05		67.9

										12/16/05		68.5

										12/19/05		69.5

										12/20/05		69.5

										12/21/05		67.5

										12/22/05		69

										12/23/05		69

										12/26/05		69

										12/27/05		69.2

										12/28/05		69.2

										12/29/05		71

										12/30/05		70.9

										1/3/06		71.8

										1/4/06		72.3

										1/5/06		71.1

										1/6/06		71.3

										1/9/06		70.9

										1/10/06		70.8

										1/11/06		70.8

										1/12/06		71.6

										1/13/06		73

										1/16/06		74.2

										1/17/06		73.8

										1/18/06		73.8

										1/19/06		75

										1/20/06		75

										1/23/06		75.5

										1/24/06		75.9

										1/25/06		75.9

										1/26/06		75.9

										1/27/06		77

										1/30/06		80.7

										1/31/06		82

										2/1/06		80.3

										2/2/06		83.2

										2/3/06		86

										2/6/06		83.1

										2/7/06		83.8

										2/8/06		80.9

										2/9/06		80.9

										2/10/06		80.9

										2/14/06		78

										2/15/06		78

										2/16/06		78

										2/17/06		78

										2/20/06		78

										2/21/06		79

										2/22/06		79.6

										2/23/06		79.6

										2/24/06		79.6

										2/27/06		84.5

										2/28/06		84.5

										3/1/06		84

										3/2/06		84

										3/3/06		84

										3/6/06		81.2

										3/7/06		80.2

										3/8/06		78

										3/9/06		78

										3/10/06		80

										3/13/06		80.9

										3/14/06		80.5

										3/15/06		80

										3/16/06		80

										3/17/06		80

										3/20/06		80

										3/21/06		80

										3/22/06		80

										3/23/06		79.6

										3/24/06		79.6

										3/27/06		80.4

										3/28/06		81.7

										3/29/06		81.7

										3/31/06		83.5

										4/3/06		84

										4/4/06		84

										4/5/06		82.2

										4/7/06		82.9

										4/10/06		82.2

										4/11/06		82.2

										4/12/06		82.5

										4/17/06		82.2

										4/18/06		81.8

										4/20/06		81.8

										4/21/06		81.8

										4/24/06		81.8

										4/25/06		81.8

										4/26/06		81.8

										4/27/06		81.3

										4/28/06		81.7

										5/2/06		82.4

										5/3/06		82.5

										5/4/06		82.8

										5/8/06		83

										5/9/06		84.9

										5/10/06		86.6

										5/11/06		87.5

										5/15/06		90.5

										5/16/06		91.6

										5/17/06		94.8

										5/18/06		94.8

										5/19/06		95.6

										5/22/06		95.6

										5/23/06		97.5

										5/24/06		98.5

										5/25/06		99

										5/26/06		100

										5/29/06		104.5

										5/31/06		103.2

										6/1/06		100.1

										6/2/06		100.1

										6/5/06		102.6

										6/6/06		102.6

										6/7/06		104.2

										6/8/06		104.2

										6/9/06		104.2

										6/14/06		101.1

										6/15/06		100.5

										6/16/06		100.5

										6/19/06		100.5

										6/20/06		101

										6/21/06		101

										6/22/06		102.2

										6/23/06		102.2

										6/26/06		102.5

										6/27/06		104

										6/28/06		103

										6/30/06		102

										7/3/06		102.7

										7/4/06		100

										7/5/06		100

										7/6/06		100

										7/7/06		99.5

										7/10/06		97

										7/12/06		98

										7/13/06		97

										7/14/06		95

										7/17/06		95

										7/18/06		91.5

										7/19/06		90.5

										7/20/06		90.5

										7/21/06		90.5

										7/24/06		90.5

										7/25/06		90

										7/26/06		83

										7/27/06		83

										7/31/06		87.5

										8/1/06		87.5

										8/2/06		90

										8/3/06		90

										8/4/06		89.5

										8/7/06		86

										8/8/06		84

										8/9/06		84.5

										8/10/06		84.5

										8/11/06		84.5

										8/15/06		81

										8/16/06		81

										8/17/06		80.4

										8/18/06		80.4

										8/21/06		79.4

										8/22/06		78.9

										8/23/06		78.9

										8/24/06		79

										8/25/06		78

										8/28/06		76

										8/29/06		73.5

										8/31/06		73

										9/1/06		73

										9/4/06		69.9

										9/5/06		69.9

										9/6/06		66.8

										9/7/06		66.4

										9/8/06		64.1

										9/11/06		64

										9/12/06		65.4

										9/13/06		66.4

										9/14/06		68.4

										9/15/06		68.6

										9/18/06		68.8

										9/19/06		68.8

										9/21/06		65.7

										9/22/06		62.6

										9/25/06		62.6

										9/26/06		63.6

										9/27/06		64.6

										9/29/06		64.8

										10/2/06		66.8

										10/3/06		66.8

										10/4/06		66.8

										10/5/06		67

										10/6/06		67

										10/9/06		67

										10/10/06		67

										10/11/06		64.4

										10/12/06		65

										10/13/06		65

										10/16/06		67

										10/17/06		68

										10/18/06		68

										10/19/06		68

										10/20/06		68

										10/24/06		68

										10/25/06		68

										10/26/06		68

										10/27/06		65.4

										10/30/06		66.7

										10/31/06		65.9

										11/1/06		65.9

										11/2/06		64

										11/3/06		61.4

										11/6/06		61.4

										11/7/06		61

										11/8/06		60.2

										11/9/06		60.2

										11/10/06		60.2

										11/13/06		60.2

										11/14/06		59

										11/15/06		58.3

										11/16/06		55.7

										11/17/06		54.8

										11/20/06		54.8

										11/21/06		54.8

										11/22/06		54.8

										11/23/06		53.8

										11/24/06		53.8

										11/27/06		53.8

										11/28/06		54

										11/29/06		56.1

										11/30/06		56.5

										12/1/06		55.1

										12/4/06		55.1

										12/6/06		57.5

										12/7/06		57.5

										12/8/06		59.2

										12/12/06		60.1

										12/13/06		59.3

										12/14/06		58.8

										12/15/06		57.8

										12/18/06		59

										12/19/06		61.6

										12/20/06		62.3

										12/21/06		62.3

										12/22/06		66

										12/25/06		66.5

										12/26/06		67.5

										12/27/06		69

										12/28/06		72.8

										12/29/06		72.8

										1/3/07		72.8

										1/4/07		70.8

										1/5/07		68.6

										1/8/07		68

										1/9/07		69

										1/10/07		71

										1/11/07		71

										1/12/07		71

										1/15/07		74.3

										1/16/07		73.5

										1/17/07		74.5

										1/18/07		74.5

										1/19/07		73

										1/22/07		74.5

										1/23/07		76

										1/24/07		76

										1/25/07		76.6

										1/26/07		79.6

										1/29/07		79.6

										1/30/07		81

										1/31/07		81

										2/1/07		81.9

										2/2/07		80.2

										2/5/07		79.7

										2/6/07		79.8

										2/7/07		83

										2/8/07		83

										2/9/07		83

										2/12/07		83

										2/13/07		83

										2/14/07		83

										2/15/07		81

										2/16/07		81

										2/19/07		81

										2/20/07		79.7

										2/21/07		79.7

										2/22/07		79.7

										2/23/07		79.7

										2/26/07		80.7

										2/27/07		82

										2/28/07		78.5

										3/1/07		78.5

										3/2/07		79.3

										3/6/07		79

										3/7/07		76.4

										3/8/07		76.4

										3/9/07		76.4

										3/12/07		76.5

										3/13/07		76.5

										3/14/07		76.5

										3/15/07		76.5

										3/16/07		76.5

										3/19/07		76.5

										3/20/07		77.5

										3/21/07		77.5

										3/22/07		78.7

										3/23/07		80

										3/26/07		80

										3/27/07		80

										3/28/07		80

										3/29/07		79.8

										3/30/07		79.8

										4/2/07		81.5

										4/3/07		81.5

										4/4/07		81.5

										4/5/07		80.5

										4/9/07		80.5

										4/10/07		80

										4/11/07		80.3

										4/12/07		82.2

										4/17/07		83.5

										4/18/07		83.5

										4/19/07		82.7

										4/20/07		81.7

										4/23/07		80.6

										4/24/07		80.6

										4/25/07		79.7

										4/26/07		79.5

										4/27/07		80

										4/30/07		80

										5/2/07		80.5

										5/3/07		80.5

										5/4/07		81.3

										5/8/07		81.3

										5/9/07		80.6

										5/10/07		80

										5/11/07		80

										5/14/07		80

										5/15/07		80

										5/16/07		81.5

										5/17/07		81.5

										5/18/07		82

										5/21/07		82.8

										5/22/07		82.8

										5/23/07		84

										5/24/07		84

										5/25/07		84

										5/28/07		83.5

										5/29/07		82.9

										5/30/07		82.5

										6/1/07		81.9

										6/4/07		81.9

										6/5/07		81.9

										6/6/07		81.4

										6/7/07		79.5

										6/8/07		78

										6/11/07		78

										6/12/07		78

										6/13/07		78

										6/14/07		78

										6/15/07		76.7

										6/18/07		76.7

										6/19/07		76.7

										6/20/07		74.7

										6/21/07		74.7

										6/22/07		75

										6/25/07		75

										6/26/07		75

										6/27/07		73.4

										6/28/07		72

										6/29/07		72

										7/2/07		70.9

										7/3/07		70.9

										7/4/07		70.9

										7/5/07		70.9

										7/6/07		69

										7/9/07		70

										7/10/07		69.9

										7/11/07		69.9

										7/12/07		68.7

										7/13/07		68

										7/16/07		68

										7/17/07		66.5

										7/18/07		66.5

										7/19/07		68

										7/20/07		68.8

										7/23/07		69.2

										7/24/07		69.8

										7/25/07		69.8

										7/26/07		70.9

										7/27/07		71.5

										7/31/07		73.1

										8/1/07		72.5

										8/2/07		72.5

										8/3/07		72.5

										8/6/07		72.5

										8/7/07		72.5

										8/8/07		71.6

										8/9/07		71.6

										8/10/07		71.3

										8/14/07		71.3

										8/15/07		70.9

										8/16/07		70.9

										8/17/07		70.5

										8/20/07		70.5

										8/21/07		70.5

										8/22/07		70.5

										8/23/07		70.5

										8/24/07		70.5

										8/27/07		70.5

										8/28/07		71.3

										8/29/07		71.3

										8/30/07		71.7

										8/31/07		71.7

										9/3/07		71.7

										9/4/07		71.7

										9/5/07		71.7

										9/6/07		71.5

										9/7/07		71.5

										9/10/07		70.8

										9/11/07		70.8

										9/12/07		71

										9/13/07		71

										9/14/07		71

										9/17/07		71

										9/18/07		73

										9/19/07		73.8

										9/20/07		73.8

										9/21/07		73.8

										9/24/07		73.8

										9/25/07		73.8

										9/26/07		73.5

										9/27/07		74

										9/28/07		74

										10/1/07		74

										10/2/07		74

										10/3/07		74.7

										10/4/07		74.7

										10/5/07		74.7

										10/8/07		74.7

										10/9/07		75

										10/10/07		77

										10/11/07		77

										10/12/07		77

										10/15/07		77.7

										10/16/07		78.2

										10/17/07		78.2

										10/18/07		78.9

										10/19/07		79.9

										10/22/07		79.9

										10/24/07		81.2

										10/25/07		81.2

										10/26/07		82.6

										10/29/07		84.2

										10/30/07		84.5

										10/31/07		84.4

										11/1/07		86.9

										11/2/07		86.4

										11/5/07		86.4

										11/6/07		86.4

										11/7/07		87.9

										11/8/07		87.9

										11/9/07		87.9

										11/12/07		85.9

										11/13/07		84.6

										11/14/07		85

										11/15/07		82.2

										11/16/07		81.5

										11/19/07		80.9

										11/20/07		80.9

										11/21/07		80.9

										11/22/07		80.9

										11/23/07		81.6

										11/26/07		81.6

										11/27/07		81.6

										11/28/07		81.6

										11/29/07		82

										11/30/07		82

										12/3/07		79.5																				năm 2008		năm 2007

										12/4/07		79.5																		1/2/08		87.7		72.8

										12/6/07		78																		1/3/08		87.7		70.8

										12/7/07		78																		1/4/08		89.45		68.6

										12/11/07		80.8																		1/7/08		88.45		68

										12/12/07		80.8																		1/8/08		89		69

										12/13/07		82.7																		1/9/08		89		71

										12/14/07		82.7																		1/10/08		86.9		71

										12/17/07		82.7																		1/11/08		86.9		71

										12/18/07		82.7																		1/14/08		87		74.3

										12/19/07		83.7																		1/15/08		87		73.5

										12/20/07		84.3																		1/16/08		87		74.5

										12/21/07		84																		1/17/08		87		74.5

										12/25/07		85.5																		1/18/08		87		73

										12/26/07		85.5																		1/21/08		87		74.5

										12/27/07		88																		1/22/08		85.1		76

										12/28/07		88																		1/23/08		85.1		76

										1/2/08		87.7																		1/24/08		85.1		76.6

										1/3/08		87.7																		1/25/08		85.1		79.6

										1/4/08		89.45																		1/28/08		85.1		79.6

										1/7/08		88.45																		1/29/08		85.45		81

										1/8/08		89																		1/30/08		86		81

										1/9/08		89																		1/31/08		86		81.9

										1/10/08		86.9																		2/1/08		88.8		80.2

										1/11/08		86.9																		2/4/08		89.5		79.7

										1/14/08		87																		2/5/08		88.9		79.8

										1/15/08		87																		2/6/08		86.4		83

										1/16/08		87																		2/7/08		86.4		83

										1/17/08		87																		2/8/08		87.4		83

										1/18/08		87																		2/11/08		90.2		83

										1/21/08		87																		2/12/08		90		83

										1/22/08		85.1																		2/13/08		90		83

										1/23/08		85.1																		2/14/08		90		81

										1/24/08		85.1																		2/15/08		90		81

										1/25/08		85.1																		2/18/08		90		81

										1/28/08		85.1																		2/19/08		90		79.7

										1/29/08		85.45																		2/20/08		90		79.7

										1/30/08		86																		2/22/08		90		79.7

										1/31/08		86																		2/25/08		90		79.7

										2/1/08		88.8																		2/26/08		89.5		80.7

										2/4/08		89.5																		2/27/08		89.5		82

										2/5/08		88.9																		2/28/08		90.6		78.5

										2/6/08		86.4																		2/29/08		90.6		78.5

										2/7/08		86.4																		3/3/08		90.6		79.3

										2/8/08		87.4																		3/4/08		90.6		79

										2/11/08		90.2																		3/5/08		90.6		76.4

										2/12/08		90																		3/6/08		90.6		76.4

										2/13/08		90																		3/7/08		90		76.4

										2/14/08		90																		3/10/08		90		76.5

										2/15/08		90																		3/11/08		90		76.5

										2/18/08		90																		3/12/08		89.2		76.5

										2/19/08		90																		3/13/08		88.25		76.5

										2/20/08		90																		3/14/08		88.25		76.5

										2/22/08		90																		3/17/08		88.5		76.5

										2/25/08		90																		3/18/08		87.7		77.5

										2/26/08		89.5																		3/19/08		87.3		77.5

										2/27/08		89.5																		3/20/08		86		78.7

										2/28/08		90.6																		3/21/08		86		80

										2/29/08		90.6																		3/24/08		86		80

										3/3/08		90.6																		3/25/08		86		80

										3/4/08		90.6																		3/26/08		86		80

										3/5/08		90.6																		3/27/08		86.9		79.8

										3/6/08		90.6																		3/28/08		87.4		79.8

										3/7/08		90																		3/31/08		88.55		81.5

										3/10/08		90																		4/1/08		88.55		81.5

										3/11/08		90																		4/2/08		88.55		81.5

										3/12/08		89.2																		4/3/08		88.5		80.5

										3/13/08		88.25																		4/4/08		88.5		80.5

										3/14/08		88.25																		4/8/08		88.5		80

										3/17/08		88.5																		4/9/08		88.2		80.3

										3/18/08		87.7																		4/10/08		87.8		82.2

										3/19/08		87.3																		4/11/08		87.8		83.5

										3/20/08		86																		4/16/08		90		83.5

										3/21/08		86																		4/17/08		90.45		82.7

										3/24/08		86																		4/18/08		90.45		81.7

										3/25/08		86																		4/21/08		90.45		80.6

										3/26/08		86																		4/22/08		89.95		80.6

										3/27/08		86.9																		4/23/08		89.95		79.7

										3/28/08		87.4																		4/24/08		89.95		79.5

										3/31/08		88.55																		4/25/08		90.65		80

										4/1/08		88.55																		4/28/08		92.3		80

										4/2/08		88.55																		4/29/08		90.5		80.5

										4/3/08		88.5																		4/30/08		92		80.5

										4/4/08		88.5																		5/2/08		92		81.3

										4/8/08		88.5																		5/6/08		92		81.3

										4/9/08		88.2																		5/7/08		92		80.6

										4/10/08		87.8																		5/8/08		92.25		80

										4/11/08		87.8																		5/9/08		93		80

										4/16/08		90																		5/12/08		95		80

										4/17/08		90.45																		5/13/08		96.3		80

										4/18/08		90.45																		5/14/08		96.6		81.5

										4/21/08		90.45																		5/15/08		99.4		81.5

										4/22/08		89.95																		5/16/08		100		82

										4/23/08		89.95																		5/20/08		100		82.8

										4/24/08		89.95																		5/21/08		100		82.8

										4/25/08		90.65																		5/22/08		100		84

										4/28/08		92.3																		5/23/08		100.9		84

										4/29/08		90.5																		5/26/08		102		84

										4/30/08		92																		5/27/08		104.05		83.5

										5/2/08		92																		5/28/08		104		82.9

										5/6/08		92																		5/29/08		104.5		82.5

										5/7/08		92																		5/30/08		101.8		81.9

										5/8/08		92.25																		6/2/08		99		81.9

										5/9/08		93																		6/3/08		101.5		81.9

										5/12/08		95																		6/4/08		103.9		81.4

										5/13/08		96.3																		6/5/08		103.5		79.5

										5/14/08		96.6																		6/6/08		105.5		78

										5/15/08		99.4																		6/9/08		107.45		78

										5/16/08		100																		6/10/08		107		78

										5/20/08		100																		6/11/08		108.15		78

										5/21/08		100																		6/12/08		108.15		78

										5/22/08		100																		6/13/08		108.15		76.7

										5/23/08		100.9																		6/16/08		110.85		76.7

										5/26/08		102																		6/17/08		110.85		76.7

										5/27/08		104.05																		6/18/08		109.5		74.7

										5/28/08		104																		6/19/08		109.5		74.7

										5/29/08		104.5																		6/20/08		108.55		75

										5/30/08		101.8																		6/23/08		108.55		75

										6/2/08		99																		6/24/08		108.55		75

										6/3/08		101.5																		6/25/08		108.55		73.4

										6/4/08		103.9																		6/26/08		109.3		72

										6/5/08		103.5																		6/27/08		109.1		72

										6/6/08		105.5																		6/30/08		109.1		70.9

										6/9/08		107.45																		7/2/08		110		70.9

										6/10/08		107																		7/3/08		108.15		70.9

										6/11/08		108.15																		7/4/08		108.15		70.9

										6/12/08		108.15																		7/7/08		108.15		69

										6/13/08		108.15																		7/8/08		108.15		70

										6/16/08		110.85																		7/9/08		108		69.9

										6/17/08		110.85																		7/10/08		108		69.9

										6/18/08		109.5																		7/11/08		108		68.7

										6/19/08		109.5																		7/14/08		108		68

										6/20/08		108.55																		7/15/08		107.8		68

										6/23/08		108.55																		7/16/08		106.1		66.5

										6/24/08		108.55																		7/18/08		106.1		66.5

										6/25/08		108.55																		7/21/08		104		68

										6/26/08		109.3																		7/22/08		104		68.8

										6/27/08		109.1																		7/23/08		104.6		69.2

										6/30/08		109.1																		7/24/08		104.6		69.8

										7/2/08		110																		7/25/08		104.6		69.8

										7/3/08		108.15																		7/28/08		104.6		70.9

										7/4/08		108.15																		7/29/08		104.6		71.5

										7/7/08		108.15																		7/30/08		103.5		73.1

										7/8/08		108.15																		7/31/08		104		72.5

										7/9/08		108																		8/1/08		104		72.5

										7/10/08		108																		8/4/08		103.65		72.5

										7/11/08		108																		8/5/08		102		72.5

										7/14/08		108																		8/6/08		102		72.5

										7/15/08		107.8																		8/7/08		101		71.6

										7/16/08		106.1																		8/8/08		100		71.6

										7/18/08		106.1																		8/11/08		98.6		71.3

										7/21/08		104																		8/13/08		97.9		71.3

										7/22/08		104																		8/14/08		97.5		70.9

										7/23/08		104.6																		8/15/08		95.35		70.9

										7/24/08		104.6																		8/18/08		95		70.5

										7/25/08		104.6																		8/19/08		94		70.5

										7/28/08		104.6																		8/20/08		94		70.5

										7/29/08		104.6																		8/21/08		95		70.5

										7/30/08		103.5																		8/22/08		97		70.5

										7/31/08		104																		8/25/08		97		70.5

										8/1/08		104																		8/26/08		97.5		70.5

										8/4/08		103.65																		8/27/08		99.5		71.3

										8/5/08		102																		8/28/08		100		71.3

										8/6/08		102																		8/29/08		100.45		71.7

										8/7/08		101																		9/1/08		100.45		71.7

										8/8/08		100																		9/2/08		97.8		71.7

										8/11/08		98.6																		9/3/08		97.8		71.7

										8/13/08		97.9																		9/4/08		99.6		71.7

										8/14/08		97.5																		9/5/08		100		71.5

										8/15/08		95.35																		9/8/08		101		71.5

										8/18/08		95																		9/9/08		100		70.8

										8/19/08		94																		9/10/08		99		70.8

										8/20/08		94																		9/11/08		99		71

										8/21/08		95																		9/12/08		99.5		71

										8/22/08		97																		9/15/08		99.5		71

										8/25/08		97																		9/16/08		97.6		71

										8/26/08		97.5																		9/17/08		96.65		73

										8/27/08		99.5																		9/18/08		96.65		73.8

										8/28/08		100																		9/19/08		97		73.8

										8/29/08		100.45																		9/22/08		97		73.8

										9/1/08		100.45																		9/23/08		97.5		73.8

										9/2/08		97.8																		9/24/08		95.9		73.8

										9/3/08		97.8																		9/25/08		95.9		73.5

										9/4/08		99.6																		9/26/08		93.85		74

										9/5/08		100																		9/29/08		90.65		74

										9/8/08		101																		9/30/08		88		74

										9/9/08		100																		10/1/08		88		74

										9/10/08		99																		10/2/08		85.2		74.7

										9/11/08		99																		10/3/08		83		74.7

										9/12/08		99.5																		10/6/08		80.2		74.7

										9/15/08		99.5																		10/7/08		77.55		74.7

										9/16/08		97.6																		10/8/08		74.75		75

										9/17/08		96.65																		10/9/08		71.65		77

										9/18/08		96.65																		10/10/08		68.15		77

										9/19/08		97																		10/13/08		64.65		77

										9/22/08		97																		10/14/08		64.65		77.7

										9/23/08		97.5																		10/15/08		61.15		78.2

										9/24/08		95.9																		10/16/08		57.65		78.2

										9/25/08		95.9																		10/17/08		57.65		78.9

										9/26/08		93.85																		10/20/08		61.15		79.9

										9/29/08		90.65																		10/21/08		65.45		79.9

										9/30/08		88																		10/22/08		65.45		81.2

										10/1/08		88																		10/24/08		65.45		81.2

										10/2/08		85.2																		10/27/08		63.3		82.6

										10/3/08		83																		10/28/08		63.3		84.2

										10/6/08		80.2																		10/29/08		63.3		84.5

										10/7/08		77.55																		10/30/08		64.55		84.4

										10/8/08		74.75																		10/31/08		65		86.9

										10/9/08		71.65																		11/3/08		68		86.4

										10/10/08		68.15																		11/4/08		68		86.4

										10/13/08		64.65																		11/5/08		65.25		86.4

										10/14/08		64.65																		11/6/08		61.85		87.9

										10/15/08		61.15																		11/7/08		63		87.9

										10/16/08		57.65																		11/10/08		65		87.9

										10/17/08		57.65																		11/11/08		64.4		85.9

										10/20/08		61.15																		11/12/08		64.4		84.6

										10/21/08		65.45																		11/13/08		62		85

										10/22/08		65.45																		11/14/08		62		82.2

										10/24/08		65.45																		11/17/08		61.3		81.5

										10/27/08		63.3																		11/18/08		60.5		80.9

										10/28/08		63.3																		11/19/08		58.5		80.9

										10/29/08		63.3																		11/20/08		55.5		80.9

										10/30/08		64.55																		11/21/08		51.75		80.9

										10/31/08		65																		11/24/08		49		81.6

										11/3/08		68																		11/25/08		49		81.6

										11/4/08		68																		11/26/08		48		81.6

										11/5/08		65.25																		11/27/08		49.05		81.6

										11/6/08		61.85																		11/28/08		48		82

										11/7/08		63																		12/1/08		45.55		82

										11/10/08		65																		12/2/08		42.9		79.5

										11/11/08		64.4																		12/3/08		42.5		79.5

										11/12/08		64.4																		12/4/08		39		78

										11/13/08		62																		12/8/08		41		78

										11/14/08		62																		12/9/08		38.85		80.8

										11/17/08		61.3																		12/11/08		40		80.8

										11/18/08		60.5																		12/12/08		40

										11/19/08		58.5

										11/20/08		55.5

										11/21/08		51.75

										11/24/08		49

										11/25/08		49

										11/26/08		48

										11/27/08		49.05

										11/28/08		48

										12/1/08		45.55

										12/2/08		42.9

										12/3/08		42.5

										12/4/08		39

										12/8/08		41

										12/9/08		38.85

										12/11/08		40

										12/12/08		40





Sheet1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



năm 2008

năm 2007

Bath/kg

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Kỳ hạn tháng 2/09

Yên/kg

Giá cao su kỳ hạn tại Tôcom- Nhật bản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

				RSS Nhật Bản		RSS3 Thái Lan

		1/10		260.5		88

		2/10		245.4		85.2

		3/10		242.6		83

		6/10		226.6		80.2

		7/10		222		77.55

		8/10		206		74.75

		9/10		206.2		71.65

		10/10		190.3		68.15

		14/10		191.4		64.65

		15/10		176.8		64.65

		16/10		160.8		61.15

		17/10		167.1		57.65

		20/10		183.1		57.65

		21/10		190.3		61.15

		22/10		179.3		65.45

		23/10		185.1		65.45

		24/10		172.3		65.45

		27/10		158		63.3

		28/10		163.6		63.3

		29/10		170.1		63.3

		30/10		186.1		64.55

		31/10		178.1		65





Sheet3

		1/10		1/10

		2/10		2/10

		3/10		3/10

		6/10		6/10

		7/10		7/10

		8/10		8/10

		9/10		9/10

		10/10		10/10

		14/10		14/10

		15/10		15/10

		16/10		16/10

		17/10		17/10

		20/10		20/10

		21/10		21/10

		22/10		22/10

		23/10		23/10

		24/10		24/10

		27/10		27/10

		28/10		28/10

		29/10		29/10

		30/10		30/10

		31/10		31/10



&A

Page &P

RSS Nhật Bản

RSS3 Thái Lan

Ngày lấy giá

yên/kg

bạt/kg

Hình 2-Giá cao su thế giới tháng 10-08 (Nguồn: Agroviet)

260.5

88

245.4

85.2

242.6

83

226.6

80.2

222

77.55

206

74.75

206.2

71.65

190.3

68.15

191.4

64.65

176.8

64.65

160.8

61.15

167.1

57.65

183.1

57.65

190.3

61.15

179.3

65.45

185.1

65.45

172.3

65.45

158

63.3

163.6

63.3

170.1

63.3

186.1

64.55

178.1

65



		






